
Năm sinh

Số CMND/hộ 

chiếu/thẻ

Ngày cấp/Nơi cấp

1 Lê Minh Tiến

30/01/1981 - 

040081007573 ngày 

04/10/2022 tại Cục 

cảnh sát qlhc về ttxh 

404/19 Lê Hồng Phong, 

phường Phước Long, 

thành phố Nha Trang

Đại học giao thông vận 

tải/ kỹ thuật xây dựng/ 

vừa làm vừa học

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Dân dụng Hạng II. 

cấp lần 

đầu

2 Nguyễn Văn Thiệp

10/9/1990 - 

036090029976 ngày 

04/5/2023 cục cảnh sát 

qlhc về ttxh

tổ 20 thôn hòn nghê 2, 

xã vĩnh ngọc, tp. Nha 

trang

Đại học Nha Trang/kỹ 

sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng/ chính quy

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng 

Hạng III

cấp lần 

đầu

3
Nguyễn Ngọc 

Thắng

11/11/1983 - 

056083004671 ngày 

29/12/2023 cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

1170/23 đường 2/4, Nha 

Trang

đại học giao thông vận 

tải/ kỹ sư cầu dường/ 

tại chức

Thiết kế xây dựng công trình Hạ tầng 

kỹ thuật (Cấp, thoát nước) Hạng III

cấp lần 

đầu

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình Đường giao thông thuộc đường 

bộ Hạng III

cấp lần 

đầu

Định giá xây dựng Hạng III
cấp lần 

đầu
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 (Ban hành kèm Quyết định số 269/QĐ-SXD ngày 24/12/2024 của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa)

STT Họ và tên Địa chỉ thường trú

Cơ sở đào tạo/Trình 

độ chuyên môn / Hệ 

đào tạo

Lĩnh vực được cấp Hình thức

4
Dương Thị Mỹ 

Hạnh

03/12/1986 - 

056186000431 ngày 

26/3/2021 cục cảnh sát 

qlhc về ttxh

58 Hà Thanh, Nha 

Trang

Đại học Tôn Đức 

Thắng/kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghệ/chính quy



5 Đỗ Thành Nam

31/01/1997 - 

056097013234 ngày 

26/8/2022 cục cảnh sát 

qlhc về ttxh

TDP Nghĩa Phú, 

CamNghĩa, thành phố 

Cam Ranh, tỉnh Khánh 

Hòa

Đại học Giao thông 

vận tải/Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công trình 

giao thông/Chính quy

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Đường giao thông thuộc đường 

bộ Hạng III

cấp lần 

đầu

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Đường giao thông thuộc Đường 

bộ hạng III

Cấp gia 

hạn

Thiết kế xây dựng công trình Đường 

giao thông thuộc Đường bộ hạng III

Cấp gia 

hạn

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng 

và Nhà công nghiệp Hạng III

cấp lần 

đầu

Giám sát công tác xây dựng công 

trình Dân dụng và Nhà công nghiệp 

Hạng III

cấp lần 

đầu

7 Nguyễn Chí Dũng

20/12/1980 - 

056080007485 ngày 

12/01/2022 cục cảnh 

sát qlhc về ttxh

63 Liên Hoa, xã Vĩnh 

Thạnh, thành phố Nha 

trang

Đại học Du lịch Hồng 

Bàng/ Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp/ chính quy

6 Nguyễn Chí Thành

08/12/1985 - 

056085001093 ngày 

19/4/2021 tại Cục 

Cảnh sát QLHC về 

TTXH

thôn Nam 3, xã Diên 

Sơn, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Đại học Giao thông 

vận tải/Kỹ sư Kỹ thuật 

xây dựng công trình 

giao thông/Vừa làm 

vừa học
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